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 DÀNH CHO NHÀ NGHIÊN CỨU TRẺ 

 

NGUYỄN CẨM TÚ* 

Tóm tắt: Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương giữ vị trí chiến lược then chốt trong thế kỷ XXI, 

khi vừa là tuyến giao thương huyết mạch của thế giới, vừa là nơi hội tụ các trung tâm kinh tế năng động và 

nguồn tài nguyên phong phú. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng gay gắt, cùng với những 

thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, EU đã chủ động xây dựng chiến lược Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế, đồng thời đảm bảo an ninh hàng hải và duy trì trật 

tự quốc tế dựa trên luật lệ. Trong đó, Pháp và Đức nổi lên như hai quốc gia tiên phong, song mỗi nước lại 

lựa chọn cách tiếp cận riêng. Bài viết tập trung so sánh những điểm tương đồng, khác biệt trong chiến lược 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của mỗi nước, đồng thời đánh giá kết quả đạt được trong quá trình triển 

khai chiến lược của cả hai quốc gia này. 

Từ khóa: Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Pháp, Đức, châu Âu, quan hệ quốc tế 

Lĩnh vực nghiên cứu: Quan hệ quốc tế 

Abstract: The Indo-Pacific region holds a key strategic position in the 21st century, serving both as a 

vital global trade route and as a hub of dynamic economic centers and abundant resources. In the context of 

increasingly fierce US-China competition, along with intertwined traditional and non-traditional security 

challenges, the EU has actively formulated an Indo-Pacific strategy to protect economic interests, while 

ensuring maritime security and maintaining a rules-based international order. In particular, France and 

Germany have emerged as two pioneering countries, though each country has adopted its own approach. 

The article focuses on comparing the similarities and differences in each country's Indo-Pacific strategy, 

and assessing the outcomes achieved in their implementation.  
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1. Đặt vấn đề 

Trong thế kỷ XXI, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Ấn - Thái) nổi lên 

như trung tâm của các động lực quyền lực toàn cầu, nơi các toan tính địa chính trị và 

tham vọng kinh tế đan xen. Cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt giữa Mỹ và 

Trung Quốc càng nhấn mạnh vai trò then chốt của khu vực, khi cả hai cường quốc đều 

tìm cách mở rộng ảnh hưởng thông qua an ninh, quan hệ đối tác kinh tế và ưu thế 

công nghệ. Khu vực này chiếm hơn một nửa dân số thế giới, đóng góp 60% GDP toàn 

cầu và 2/3 tăng trưởng kinh tế thế giới, đồng thời dự kiến chiếm khoảng 90% trong số 

2,4 tỷ người gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu vào năm 20301. Về khía cạnh quân 
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sự, khu vực Ấn - Thái tập trung 7/10 quốc gia có ngân sách quốc phòng lớn nhất, 8/9 

cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời kiểm soát 90% thương mại đường biển 

toàn cầu. Sự trỗi dậy của Trung Quốc cùng với vị thế tương đối suy giảm của Mỹ đã 

đặt ra những thách thức mới cho châu Âu. Mặc dù Liên minh châu Âu (EU) vẫn tập 

trung vào chính sách láng giềng, nhưng những biến động toàn cầu, đặc biệt là đại dịch 

COVID-19 và tham vọng bá quyền của Trung Quốc, đã đặt ra yêu cầu xem xét lại 

chiến lược của EU đối với khu vực này2. 

Trong bối cảnh đó, Pháp và Đức đã chủ động xây dựng chiến lược Ấn - Thái để 

bảo vệ lợi ích quốc gia, duy trì ổn định khu vực và thúc đẩy hợp tác đa phương. Pháp 

là quốc gia châu Âu đầu tiên chính thức hóa chiến lược này. Năm 2018, Tổng thống 

Emmanuel Macron đã có các chuyến thăm cấp cao tới Trung Quốc, Ấn Độ, Australia 

và New Caledonia. Trong bài phát biểu tại căn cứ hải quân Garden Island ở Sydney 

ngày 2/5/2018, ông Macron lần đầu công bố Chiến lược Ấn - Thái, trong đó nhấn 

mạnh mục tiêu đưa Pháp trở thành một “cường quốc Thái Bình Dương” (Pacific 

power) và khẳng định mong muốn xây dựng một “trục Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương vững mạnh, gắn kết lợi ích kinh tế với lợi ích an ninh”3. Sau đó, tầm nhìn này 

được cụ thể hóa trong hai văn kiện quan trọng công bố năm 2019, đó là “Chiến lược 

quốc phòng tại Ấn - Thái” của Bộ Lực lượng vũ trang và “Chiến lược Ấn - Thái của 

Pháp” của Bộ Châu Âu và Ngoại giao. Đến năm 2021, chiến lược được điều chỉnh, 

nhấn mạnh vị thế của Pháp như một “quốc gia Ấn - Thái” với cam kết thúc đẩy tự do, 

thượng tôn pháp luật và ứng phó các thách thức về an ninh, kinh tế, y tế, khí hậu và 

môi trường. Cụ thể, chiến lược tập trung vào bốn trụ cột chính: (i) an ninh - quốc 

phòng; (ii) kinh tế, kết nối, nghiên cứu và đổi mới; (iii) thúc đẩy chủ nghĩa đa phương 

và pháp quyền; và (iv) ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và quản 

lý bền vững đại dương4. 

Sau Pháp, Đức trở thành quốc gia châu Âu tiếp theo công bố chiến lược Ấn - Thái. 

Tháng 9/2020, Berlin ban hành văn kiện chính thức đầu tiên mang tên “Hướng dẫn 
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chính sách cho khu vực Ấn - Thái: Đức - châu Âu - châu Á cùng định hình thế kỷ 

XXI”, đánh dấu bước ngoặt trong tư duy đối ngoại của nước này. Văn kiện nhấn mạnh 

định hướng đa dạng hóa quan hệ đối tác, ủng hộ trật tự thương mại toàn cầu dựa trên 

hợp tác đa phương, đồng thời phản ánh nỗ lực của Đức trong việc từng bước khẳng 

định vị thế chiến lược trước ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Nội dung 

hợp tác được xác định trong bảy lĩnh vực trọng tâm gồm: (i) củng cố chủ nghĩa đa 

phương; (ii) ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; (iii) thúc đẩy hòa 

bình, an ninh và ổn định; (iv) bảo vệ nhân quyền và pháp quyền; (v) mở rộng thương 

mại tự do dựa trên luật lệ, công bằng và bền vững; (vi) tăng cường kết nối hạ tầng và 

chuyển đổi số; (vii) thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục và hợp tác khoa học5. 

Như vậy, dù xuất phát điểm và cách tiếp cận khác nhau, song Pháp và Đức đều coi 

khu vực Ấn - Thái là trọng tâm chiến lược nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, duy trì ổn 

định khu vực và thúc đẩy hợp tác đa phương. Có thể thấy những bước đi chiến lược 

của Pháp và Đức tại khu vực Ấn - Thái đã phản ánh cách tiếp cận riêng của từng quốc 

gia, đồng thời thể hiện nỗ lực của châu Âu trong việc duy trì ảnh hưởng tại khu vực 

chiến lược này. Trên cơ sở đó, việc so sánh những điểm tương đồng và khác biệt trong 

chiến lược của hai quốc gia sẽ giúp làm rõ cách thức định hình, triển khai và mức độ 

cam kết của họ đối với khu vực. 

2. Điểm tương đồng trong chiến lược Ấn - Thái của Pháp và Đức 

2.1. Nhấn mạnh tầm quan trọng về kinh tế của khu vực Ấn - Thái  

Trong hai thập kỷ qua, khu vực này đã nổi lên như động lực tăng trưởng toàn cầu, 

quy tụ sáu thành viên G20 và đóng góp gần 40% của cải thế giới. Theo dự báo của 

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đến năm 2040, Ấn - Thái sẽ chiếm hơn 50% GDP và 40% 

tiêu dùng toàn cầu, được thúc đẩy bởi tầng lớp trung lưu châu Á với 3 tỷ người và nhu 

cầu cao về hàng hóa, dịch vụ chất lượng. Đồng thời, 21 trong số 30 siêu đô thị lớn 

nhất thế giới tập trung tại đây, tạo thành các trung tâm đổi mới và phát triển bền vững6. 

Trong cẩm nang “Pháp và an ninh ở Ấn - Thái”, Paris nhấn mạnh rằng khu vực này 

“tập trung 60% dân số thế giới và 1/3 thương mại quốc tế”, do đó “bất kỳ cuộc khủng 

hoảng hay xung đột nào cũng có thể tác động bất lợi đến lợi ích của Pháp cũng như 

                                                                                              

5 “Policy guidelines for the Indo-Pacific: Germany - Europe - Asia Shaping the 2st Century Together”, The 

Federal Government (2020): 8, https://www.auswaertiges-amt.de/resource/blob/2380514/f9784f7e3b3fa1 

bd7c5446d274a4169e/200901-indo-pazifik-leitlinien--1--data.pdf. 
6  “France’s Indo-Pacific Strategy”, Ministry for Europe and Foreign Affairs (2021): 11, https:// 

franceintheus.org/IMG/pdf/Indopacifique_web.pdf. 
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châu Âu”7. Bên cạnh đó, Pháp cũng coi Ấn - Thái là đối tác kinh tế - quốc phòng then 

chốt, bởi đây hiện là thị trường nhập khẩu thiết bị quân sự lớn nhất thế giới8. Với vị 

thế là quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn thứ tư toàn cầu, Pháp tích cực tham gia vào quá 

trình xây dựng và hiện đại hóa năng lực quốc phòng của các đồng minh và đối tác 

trong khu vực. Trong số đó, Australia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore được xác định 

là những đối tác trọng tâm trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng9. 

Đức cũng đánh giá sự trỗi dậy của châu Á đang làm dịch chuyển cán cân kinh tế - 

chính trị toàn cầu về phía Ấn - Thái, biến khu vực này thành nhân tố quyết định trong 

việc định hình trật tự quốc tế thế kỷ XXI. Nhấn mạnh tầm quan trọng đó, trong thông 

cáo báo chí ngày 2/9/2020 về việc thông qua các hướng dẫn của Chính phủ đối với 

khu vực, Ngoại trưởng Heiko Maas khẳng định: “Khu vực Ấn - Thái là ưu tiên trong 

chính sách đối ngoại của Đức… Trong những thập kỷ tới, sự thịnh vượng và ảnh 

hưởng địa chính trị của chúng ta sẽ phụ thuộc đáng kể vào cách chúng ta hợp tác với 

các quốc gia trong khu vực”10. Trên thực tế, khoảng 20% tổng giá trị thương mại của 

Đức diễn ra tại khu vực, với một nửa lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển đi 

qua Ấn Độ Dương và chiếm phần lớn thương mại hàng hải của châu Âu11. Năm 2019, 

thị phần thương mại hàng hóa của Đức với Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á, Australia 

và New Zealand đã vượt 20% tổng kim ngạch, đạt gần 420 tỷ Euro, đồng thời khu vực 

cũng thu hút lượng đầu tư trực tiếp đáng kể, tạo hàng triệu việc làm cho nền kinh tế 

Đức. Do đó, nhận thức được tiềm năng kinh tế to lớn và vai trò trung tâm của các thị 

trường mở ở khu vực Ấn - Thái, Đức coi việc duy trì thương mại tự do dựa trên luật lệ 

và mở rộng quan hệ kinh tế với Ấn - Thái là lợi ích cốt lõi12. 

2.2. Thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ 

Pháp và Đức đều khẳng định vai trò dẫn dắt của châu Âu trong việc thúc đẩy chủ 

nghĩa đa phương và bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, hướng tới xây dựng mạng 

                                                                                              

7 “France and Security in the Indo-Pacific”, French Ministry of Defense (2019): 2, https://franceintheus. 

org/IMG/pdf/France_and_Security_in_the_Indo-Pacific_-_2019.pdf. 
8 “France’s Indo-Pacific Strategy”, Ministry for Europe and Foreign Affairs (2021): 11. 
9 “France and Security in the Indo-Pacific”, French Ministry of Defense (2019): 16, tlđd. 
10  Federal Foreign Office, “Foreign Minister Maas on the adoption of the German Government policy 

guidelines on the Indo-Pacific region”, 2/9/2020, https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/ 

news/maas-indo-pacific-2380474. 
11 Aditi Mukund & Joel Sandhu, “Germany Must Keep Its Focus On India”, Global Policy, 5 March 2025,  

https://www.globalpolicyjournal.com/blog/05/03/2025/germany-must-keep-its-focus-india. 
12  “Policy guidelines for the Indo-Pacific: Germany – Europe – Asia Shaping the 21st Century Together” 

(2020): 9. 
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lưới hợp tác toàn cầu với các quốc gia cùng chí hướng cũng như đảm bảo sự hài hòa 

giữa lợi ích quốc gia và lợi ích chung13. Cụ thể, trong phần 04, nội dung thuộc trụ cột 

thứ 03 về chủ nghĩa đa phương và pháp quyền của “Chiến lược Ấn - Thái” năm 2021, 

Pháp nhấn mạnh mục tiêu trọng tâm là thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, củng cố các cơ 

chế hợp tác khu vực, tăng cường vai trò và sự hiện diện của EU, đồng thời bảo đảm 

tính thượng tôn pháp luật và ưu thế của Luật Biển14. Dựa trên định hướng này, trong 

văn bản “Chiến lược Ấn - Thái” cập nhật vào tháng 7/2025, Pháp đã tích cực tham gia 

các thể chế đa phương như Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương (IORA), Ủy ban Ấn Độ 

Dương (IOC), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Quần đảo 

Thái Bình Dương (PIF). Đồng thời, nước này mở rộng đối tác trong các lĩnh vực phát 

triển, an ninh, khí hậu, quản trị biển, cũng như thúc đẩy hợp tác ba bên với Ấn Độ - 

Australia và Ấn Độ - UAE15.  

Tương tự, trong Hướng dẫn chính sách Ấn - Thái, Chính phủ Liên bang Đức nhấn 

mạnh rằng việc kiến tạo một mạng lưới hợp tác chính trị, kinh tế và an ninh bền chặt 

hơn với khu vực không chỉ giúp giảm thiểu sự phụ thuộc đơn phương mà còn góp 

phần bảo đảm chủ quyền và khả năng hành động chiến lược của Berlin16. Trên cơ sở 

đó, Đức cam kết thúc đẩy chủ nghĩa đa phương thông qua việc tăng cường quan hệ 

với ASEAN, nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược giữa EU và ASEAN, đồng thời mở 

rộng hợp tác với các thể chế khu vực như PIF, Ủy hội sông Mekong (MRC), Hội nghị 

thượng đỉnh Á - Âu (ASEM), Sáng kiến Vịnh Bengal về Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật 

đa ngành (BIMSTEC) và IORA. Ngoài ra, Đức còn tham gia tích cực vào cải cách 

Liên hợp quốc, củng cố các thể chế kinh tế - tài chính quốc tế như Tổ chức Thương 

mại thế giới (WTO), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức 

Y tế thế giới (WHO), cũng như thúc đẩy sáng kiến “Liên minh vì chủ nghĩa đa 

phương”. Đáng chú ý, Berlin và Paris đã cùng phối hợp xây dựng một chiến lược 

chung của châu Âu đối với Ấn - Thái17, qua đó khẳng định vai trò đồng thuận và tính 

thống nhất của EU trong việc định hình cấu trúc trật tự khu vực. 

                                                                                              

13 “France and Germany intend to lead way promoting multilateralism”, France in the United Kingdom, 14 

February 2019, https://uk.ambafrance.org/France-and-Germany-to-lead-way-in-promoting-multilateralism. 
14 “France’s Indo-Pacific Strategy” (2021): 60. 
15 “France’s Indo-Pacific strategy”, Ministry for Europe and Foreign Affairs (2025): 31-32, https://www. 

diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/france_s_indo-pacific_strategy_2025_cle04bb17.pdf. 
16 “Policy guidelines for the Indo-Pacific: Germany - Europe - Asia Shaping the 21st Century Together” , 

The Federal Government (2020): 11. 
17 “Policy guidelines for the Indo-Pacific: Germany - Europe - Asia Shaping the 21st Century Together”, 

The Federal Government (2020): 13-14. 
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2.3. Tăng cường sự hiện diện và hợp tác an ninh - quốc phòng 

Trong chiến lược Ấn - Thái, Pháp xác định “bảo vệ công dân, lãnh thổ có chủ 

quyền và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) là lợi ích cốt lõi của chiến lược an ninh và 

quốc phòng tại Ấn - Thái”18. Với lợi thế sở hữu lãnh thổ hải ngoại và lực lượng quân 

sự thường trực khoảng 7.000 binh sĩ (4.100 binh sĩ tại Ấn Độ Dương và 2.900 binh sĩ 

tại Thái Bình Dương), Pháp tự định vị mình là một “cường quốc thường trú” trong 

khu vực. Hệ thống căn cứ trải dài từ UAE, Djibouti, La Réunion, Mayotte đến New 

Caledonia và Polynesia, cùng mạng lưới tùy viên quốc phòng tại 33 quốc gia, cho 

phép Pháp vừa thực thi nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ và giám sát EEZ, vừa mở rộng hợp 

tác quốc phòng song phương và đa phương19. Trong khuôn khổ hợp tác an ninh, Pháp 

duy trì sự hiện diện quân sự thường xuyên thông qua các cuộc tập trận thường niên 

với Ấn Độ như Shakti (lục quân), Varuna (hải quân), Garuda (không quân); tham gia 

các cuộc diễn tập đa phương quy mô lớn như Tập trận Vành đai Thái Bình Dương 

(RIMPAC), Cobra Gold hay Komodo, đồng thời đóng góp tích cực vào an ninh hàng 

hải và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống bằng việc tham gia vào 

các trung tâm giám sát khu vực ở Singapore, Madagascar và New Delhi20. 

Tương tự, trong Hướng dẫn chính sách quốc phòng 2023, Đức cũng nhấn mạnh 

rằng “sự bất ổn ở các khu vực khác và các mối đe dọa đối với an ninh hàng hải trực 

tiếp ảnh hưởng đến an ninh và thịnh vượng quốc gia”, qua đó khẳng định nhu cầu cần 

phải “tăng cường hiện diện và hợp tác an ninh - quốc phòng tại Ấn - Thái”21. Trên cơ 

sở đó, Berlin cam kết tham gia các biện pháp bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, 

mở rộng hợp tác quốc phòng với các đối tác trong khu vực, từ việc tham dự các diễn 

đàn an ninh, triển khai sĩ quan liên lạc, đến tổ chức tập trận chung và bố trí hiện diện 

hải quân. Các hoạt động tuần tra và huấn luyện của khinh hạm Bayern từ tháng 8/2021 

đến đầu năm 2022 với các chuyến thăm các cảng chiến lược của Australia, Ấn Độ, 

Nhật Bản và Singapore, hay việc không quân Đức triển khai 13 máy bay tham gia tập 

trận tại Australia vào tháng 8/2022 cũng như thực hiện các chuyến bay vòng qua Nhật 

Bản và Hàn Quốc là minh chứng rõ rệt cho cam kết của Berlin trong việc gia tăng hiện 

                                                                                              

18 “France’s Indo-Pacific Strategy” (2021): 17. 
19 “France and Security in the Indo-Pacific” (2019): 6-8. 
20 “France and Security in the Indo-Pacific” (2019): 6-8. 
21  Federal Ministry of Defence, “Defence Policy Guidelines 2023” (2023): 10, https://www.bmvg.de/ 

resource/blob/5702190/edabed114d7856c8aa71ad666cbce8b3/download-defence-policy-guidelines-2023-

data.pdf. 

https://www.bmvg.de/
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diện và phối hợp với các đồng minh khu vực22. Ngoài ra, Đức còn đặc biệt chú trọng 

hợp tác an ninh phi truyền thống, thể hiện qua việc gia nhập Hiệp định Hợp tác khu 

vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền ở châu Á 

(ReCAAP), ủng hộ tiến trình xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), thúc 

đẩy hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương 

(NATO)23. 

Nhìn chung, sự tương đồng trong chiến lược của Pháp và Đức đã góp phần phản 

ánh nỗ lực chung của châu Âu nhằm định hình trật tự khu vực ổn định và dựa trên luật 

lệ. Tuy nhiên, chiến lược của hai quốc gia vẫn có những khác biệt đáng kể về mức độ 

cam kết và phương thức triển khai. 

3. Điểm khác biệt trong chiến lược Ấn - Thái của Pháp và Đức 

3.1. Về các ưu tiên chiến lược 

Xuất phát từ điều kiện và lợi ích chiến lược khác nhau, Pháp nhấn mạnh vai trò 

cường quốc hiện diện thường trực tại Ấn - Thái, còn Đức tập trung vào hợp tác kinh tế 

và đa phương. Trên thực tế, Pháp là quốc gia châu Âu duy nhất sở hữu lãnh thổ hải 

ngoại tại khu vực Ấn - Thái, từ đó tự coi mình là “cường quốc thường trú” trong khu 

vực. Do vậy, chiến lược Ấn - Thái của Pháp nhấn mạnh vai trò trực tiếp của nước này, 

xem khu vực này là trung tâm của các thách thức toàn cầu và đặt mục tiêu tăng cường 

hiện diện trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế và môi trường. Pháp tập trung 

củng cố quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc, đồng thời phát triển quan hệ với 

các quốc gia then chốt như Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc, nâng 

cao vai trò của EU, tham gia sâu vào các tổ chức khu vực và đóng góp vào các phản 

ứng chống khủng bố.  

Trái lại, Đức không có lãnh thổ tại khu vực Ấn - Thái, do đó lợi ích chiến lược chủ 

yếu dựa trên kinh tế và ổn định thương mại. Hướng dẫn chính sách của Berlin định 

hướng tăng cường hợp tác đa phương, tuân thủ trật tự dựa trên luật lệ và thúc đẩy kết 

nối kinh tế - xã hội. Chiến lược của Đức tập trung vào bảy lĩnh vực chính: Hòa bình, an 

ninh, nhân quyền, thương mại tự do, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và kết nối văn 

                                                                                              

22 Wunderlich Jens-Uwe & Luo Chih-Mei, “Germany’s evolving role in global affairs: Positioning as a 

middle power in the Indo‐Pacific region”,  Asia Pacific Viewpoint, 65(3) (2024): 416-429. 
23  “Policy guidelines for the Indo-Pacific: Germany – Europe – Asia Shaping the 21st Century Together” 

(2020): 15-16. 
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hóa, giáo dục, khoa học. Ngoài ra, thay vì triển khai lực lượng trực tiếp, Đức chủ yếu 

duy trì trật tự dựa trên luật lệ và thúc đẩy hợp tác khu vực thông qua cơ chế quốc tế.  

Như vậy, so với Pháp, chiến lược của Đức thiên về tiếp cận gián tiếp dựa trên hợp 

tác đa phương và trật tự quốc tế, trong khi Pháp chủ trương hiện diện trực tiếp và đa 

phương hóa ảnh hưởng nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như duy trì ổn định khu vực. 

3.2. Về cách định nghĩa khu vực 

Pháp gắn định nghĩa khu vực với hiện diện thường trực, trong khi Đức tiếp cận 

khái niệm này theo hướng tổng quát hơn, dựa trên lợi ích kinh tế và luật lệ quốc tế. Cụ 

thể, Pháp đưa ra một định nghĩa vừa rộng, vừa gắn trực tiếp với lợi ích an ninh - lãnh 

thổ, xác định khu vực Ấn - Thái trải dài từ bờ biển Đông Phi và Nam Phi đến bờ biển 

châu Mỹ24. Cách tiếp cận này xuất phát từ sự hiện diện của các lãnh thổ hải ngoại 

cũng như nhu cầu bảo đảm an ninh hàng hải, đồng thời thể hiện tham vọng khẳng định 

vị thế một cường quốc có hiện diện thực chất trong khu vực.  

Ngược lại, Chính phủ Liên bang Đức định nghĩa khu vực này là “toàn bộ không 

gian được đặc trưng bởi Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương”25, qua đó phản ánh tầm 

nhìn toàn cầu và định hướng chiến lược của Berlin trong việc bảo vệ chuỗi cung ứng 

và thúc đẩy thương mại quốc tế. Như vậy, nếu tầm nhìn của Đức mang tính bao quát 

nhằm định vị vai trò của mình trong trật tự thương mại - hàng hải toàn cầu, thì Pháp lại 

coi khu vực này là không gian chiến lược thiết yếu để bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì 

ảnh hưởng chính trị - an ninh. 

3.3. Về cách thức triển khai 

Dựa trên ưu tiên chiến lược và cách định nghĩa phạm vi khu vực như đã phân tích, 

cách thức triển khai chiến lược của mỗi nước phản ánh rõ mục tiêu và định hướng 

chiến lược của mỗi nước. Trong khi Pháp triển khai chiến lược chủ động với sự hiện 

diện quân sự thực chất và mạng lưới quan hệ đối tác linh hoạt, thì Đức ưu tiên hợp tác 

đa phương, tuân thủ luật lệ quốc tế và duy trì ổn định chính trị - kinh tế. Trong bài 

phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ngày 11/6/2022, Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang 

                                                                                              

24 Frédéric Grare, “De quoi l’Indopacifique est-il le nom?”, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 

2019, https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/16_carnets_28_varia_indopacifique_cle83db 9c.pdf. 
25  “New impetus for cooperation with the Indo-Pacific”, Federal Foreign Office, 21/2/2022, 

https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/regionaleschwerpunkte/asien/baerbock-indo-pacific-

2512714#:~:text = Info,region's%20shipping%20and%20trade%20routes. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/16_carnets_28_varia_indopacifique_
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Pháp Sébastien Lecornu khẳng định “chiến lược của Pháp tại Ấn - Thái không nhằm 

chống lại bất kỳ quốc gia nào mà được thực hiện thông qua quan hệ đối tác toàn diện 

trong khu vực”. Pháp chú trọng phát triển quan hệ với Mỹ, Australia, Ấn Độ, Nhật 

Bản và các nước ASEAN, nhằm củng cố quyền tự chủ chiến lược của các đối tác, qua 

đó góp phần ngăn chặn sự suy yếu của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và duy trì chủ 

nghĩa đa phương. Trên thực tế, Pháp thường xuyên chứng tỏ năng lực sẵn sàng tác 

chiến tại khu vực thông qua các cuộc tập trận và triển khai quân sự. Ngoài ra, Pháp 

cũng mở rộng năng lực hàng không vũ trụ thông qua hợp tác với các quốc gia đồng 

minh, triển khai chiến lược toàn diện và đa chiều nhằm bảo vệ lợi ích tại Ấn - Thái. 

Chẳng hạn như, năm 2021 không quân Pháp lần đầu tiên điều động máy bay chiến đấu, 

vận tải và tiếp dầu từ châu Âu đến Nam Thái Bình Dương, thể hiện khả năng viễn 

chinh toàn cầu, kể cả năng lực răn đe hạt nhân. Đồng thời, hải quân Pháp cũng duy trì 

sự hiện diện thường xuyên, tiêu biểu là chương trình huấn luyện dài hạn thường niên 

Joan of Arc.  

Ngược lại, chiến lược của Đức được định hình bởi cam kết bảo vệ trật tự quốc tế 

dựa trên luật lệ và thúc đẩy hợp tác đa phương. Trong “Hướng dẫn chính sách quốc 

phòng 2023”, Đức nhấn mạnh mục tiêu tăng cường hiện diện ở Ấn - Thái, tham gia 

gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, duy trì kiểm soát và không phổ biến vũ khí, đồng thời 

thúc đẩy hợp tác quốc phòng đa phương26. Tuy nhiên, trên thực tế, Berlin lại áp dụng 

cách tiếp cận thận trọng, đặc biệt với Trung Quốc. Điều này được thể hiện trong các 

văn bản chính thức, Đức dùng ngôn ngữ mơ hồ, tránh xem Bắc Kinh là “cường quốc 

xét lại” và không nhắc đến các vấn đề nhạy cảm như Đài Loan hay Biển Đông27. 

Chuyến đi năm 2021-2022 cũng minh chứng rõ điều này khi khu trục hạm Bayern đi 

theo hướng ngược chiều kim đồng hồ qua Thái Bình Dương, tránh tham gia tập trận 

cùng nhóm tác chiến tàu sân bay CSG21 của Anh; đề nghị ghé cảng Thượng Hải trước 

khi tiến vào Biển Đông và hủy kế hoạch vượt eo biển Đài Loan. Những bước đi này 

cho thấy Berlin tránh đối đầu trực diện với Trung Quốc, đồng thời duy trì sự hiện diện 

theo cách không khiêu khích Bắc Kinh28. Bước sang thời kỳ của Thủ tướng Merz, 

                                                                                              

26 Federal Ministry of Defence, “Defence Policy Guidelines 2023”, tlđd. 
27 Alina Engström, “Germany in the Indo-Pacific: A growing but limited security and defence engagement”, 

Northern European and Transatlantic Security (NOTS), 2024, https://www.foi.se/rest-api/report/FOI%20 

Memo%208746. 
28 Alina Engström, “Germany in the Indo-Pacific: A growing but limited security and defence engagement”, 

tlđd. 
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Đức chuyển sang chính sách thực dụng với trọng tâm “giảm thiểu rủi ro”, thể hiện qua 

việc siết chặt sàng lọc đầu tư, tuân thủ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của EU và 

Mỹ, đồng thời thúc đẩy đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Mặc dù thương mại và đầu tư, 

đặc biệt trong các lĩnh vực ô tô, năng lượng tái tạo và công nghệ cao, vẫn đóng vai trò 

quan trọng, nhưng các hoạt động này được tiến hành trong khuôn khổ chính trị chặt 

chẽ và nhạy cảm hơn để duy trì thế cân bằng, tránh làm tổn hại quan hệ với cả hai 

cường quốc29. 

Như vậy, có thể thấy so với cách tiếp cận thận trọng và dè dặt của Đức, Pháp thể 

hiện một chiến lược chủ động hơn, vừa củng cố quan hệ đối tác, vừa duy trì sự hiện 

diện quân sự thực chất nhằm khẳng định vai trò tại khu vực. 

3.4. Mối quan hệ với Mỹ trong lĩnh vực an ninh 

Paris theo đuổi mô hình hợp tác song phương, linh hoạt và chủ động nhằm khẳng 

định vai trò cường quốc tự chủ, ngược lại Berlin tập trung tăng cường gắn kết với Mỹ 

như trụ cột an ninh chiến lược. Theo Bộ Ngoại giao Pháp, “Mỹ là một đồng minh và 

là một đối tác quan trọng tại khu vực Ấn - Thái mà Pháp mong muốn duy trì hợp tác 

chặt chẽ” 30. Với định hướng này, Paris tích cực tham gia các cuộc tập trận hải quân đa 

quốc gia quy mô lớn như RIMPAC do Mỹ chủ trì và Komodo do Indonesia tổ chức. 

Những hoạt động này không chỉ giúp Pháp khẳng định vai trò tích cực trong cấu trúc 

an ninh khu vực, mà còn củng cố quan hệ ổn định với Washington trong bối cảnh 

cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt. Trên cơ sở nguyên tắc “đồng minh nhưng 

không liên kết”, Pháp sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong các lĩnh vực lợi ích chung, phát 

huy lợi thế so sánh để đóng góp vào sự ổn định khu vực. Tinh thần này được cụ thể 

hóa qua việc khởi động Đối thoại Pháp - Mỹ về Ấn - Thái năm 2024 nhằm mở rộng 

hợp tác sang những lĩnh vực vượt ra ngoài an ninh - quốc phòng, vốn đã có nền tảng 

gắn kết chặt chẽ31. Tuy nhiên, Paris vẫn duy trì đường lối đối ngoại độc lập, không 

đứng về bất kỳ bên nào trong cạnh tranh Mỹ - Trung, mà theo đuổi chiến lược cân 

                                                                                              

29 Giulia Interesse, “China-Germany Economic Relations 2025: What Merz’s Leadership Means for Trade 

and Investment”, China Briefing, May 26, 2025, https://www.china-briefing.com/news/china-germany-

relations-2025-merz-leadership-trade-investment/. 
30 France Diplomacy, “Indo-Pacific: 8 questions to understand on France’s regional strategy”, Ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères, 2023, https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/regional-

strategies/indo-pacific/indo-pacific-8-questions-to-understand-on-france-s-regional-strategy/.  
31 “France’s Indo-Pacific strategy” (2025): 16. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/regional-strategies/indo-pacific/indo-pacific-8-questions-to-understand-on-france-s-regional-strategy/
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/regional-strategies/indo-pacific/indo-pacific-8-questions-to-understand-on-france-s-regional-strategy/
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bằng thông qua hợp tác đa phương và tự chủ chiến lược hay còn gọi là “con đường 

thứ ba”32, qua đó góp phần phản ánh truyền thống đối ngoại độc lập của Pháp.  

Trong khi đó, trong bài phát biểu về Chiến lược An ninh quốc gia ngày 12/9/2022 

tại Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Christine Lambrecht khẳng định rằng 

“Washington tiếp tục được xem là cường quốc không thể thay thế trong việc bảo vệ 

châu Âu”33. Vì vậy, Đức lựa chọn tăng cường gắn kết với Mỹ như một trụ cột an ninh 

chủ chốt. Điều này thể hiện qua việc Berlin công khai mong muốn tham gia thường 

xuyên các cuộc tập trận do Mỹ chủ trì, cũng như quyết định cử sĩ quan liên lạc thường 

trực tại Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (USINDOPACOM)34. Hơn nữa, 

sự tham gia của Đức vào Diễn đàn Đối tác vì năng lực chống chịu công nghiệp Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương (PIPIR) do Mỹ khởi xướng không chỉ giúp tăng cường hợp 

tác về chuỗi cung ứng và năng lực quốc phòng, mà còn cho thấy cam kết chia sẻ trách 

nhiệm chiến lược với các đồng minh, qua đó củng cố vị thế của Berlin trong cấu trúc 

an ninh khu vực35. 

Từ các phân tích trên có thể kết luận rằng, cả Pháp và Đức đều đang chủ động tăng 

cường hợp tác với các đối tác trong khu vực, khẳng định vai trò của châu Âu trong 

việc duy trì ổn định trật tự khu vực và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Điểm 

khác biệt cơ bản trong chiến lược của cả hai chủ yếu nằm ở mức độ chủ động và khả 

năng triển khai quân sự thực tế. Pháp thể hiện một chiến lược tích cực, mang tính hiện 

diện và răn đe, còn Đức ưu tiên tiếp cận ngoại giao thận trọng, đồng thời điều chỉnh 

hành động thực tiễn để tránh căng thẳng với các cường quốc trong khu vực, đặc biệt là 

Trung Quốc. Hơn nữa, sự tương đồng và khác biệt trên cũng phản ánh cách mỗi nước 

định vị lợi ích của mình tại Ấn - Thái, Pháp coi khu vực này vừa là không gian bảo 

đảm an ninh cho lãnh thổ hải ngoại, vừa là nơi khẳng định vai trò cường quốc toàn 

cầu. Ngược lại, Đức chú trọng nhiều hơn tới lợi ích kinh tế - thương mại và chuỗi 

cung ứng, đồng thời tìm cách nâng cao ảnh hưởng chính trị trong khuôn khổ EU. 
                                                                                              

32 张骥,黎笑汐, “法国印太战略中的自主身份塑造及其困境 (Trương Kỵ, Lê Tiếu Hi, Việc định hình bản sắc tự chủ 

trong chiến lược Ấn - Thái của Pháp và những thách thức phải đối mặt),Global Governance and 

International Pattern (2023): 44-49, https://sirpa.fudan.edu.cn/_upload/article/files/39/7d/7e8996ce4 

d408e932c1271a5dc5a/ 6d09788f-9fdc-4757-ace2-799cd520788a.pdf. 
33 “Policy Speech by Federal Minister of Defence on the National Security Strategy”, The Federal Ministry 

of Defence, 15 September 2022, https://www.bmvg.de/en/news/policy-speech-on-the-national-security-

strategy-5497180. 
34 Alina Engström, “Germany in the Indo-Pacific: A growing but limited security and defence engagement”, 

Northern European and Transatlantic Security (NOTS), (December 2024): 4.  
35 Alina Engström, “Germany in the Indo-Pacific: A growing but limited security and defence engagement”,  

Northern European and Transatlantic Security (NOTS), (December 2024): 8.  

https://sirpa.fudan.edu.cn/_upload/article/files/39/7d/
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4. Kết quả đạt được 

Trước bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gia tăng và tác động của cuộc khủng hoảng 

Ukraine, EU nhận thấy cạnh tranh địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ tại khu vực 

Ấn - Thái là không thể tránh khỏi, nhưng đối đầu trực tiếp sẽ không phục vụ lợi ích 

của châu Âu36. Với tư cách là một trụ cột an ninh và chính trị của EU, Pháp đã triển 

khai chiến lược Ấn - Thái và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, quan 

hệ với Nhật Bản nổi lên như một trụ cột hợp tác quan trọng, khi hai bên trở thành đối 

tác then chốt trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng. Quan hệ với Australia, dù từng chịu 

tác động tiêu cực từ sự kiện AUKUS năm 2021, đã được nối lại thông qua các cuộc 

tập trận và tham gia các hoạt động an ninh đa phương. Đặc biệt, Ấn Độ nổi lên là 

đồng minh sâu rộng và tin cậy nhất của Pháp, với phạm vi hợp tác rộng, trên nhiều 

lĩnh vực như quốc phòng, công nghệ, chia sẻ thông tin tình báo và hỗ trợ hậu cần hải 

quân. Đối với ASEAN, chiến lược của Pháp được nhìn nhận tích cực nhờ tôn trọng 

vai trò trung tâm của Hiệp hội, ủng hộ các thể chế khu vực do ASEAN dẫn dắt và thúc 

đẩy chủ nghĩa đa phương cân bằng. Bên cạnh đó, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) 

cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng, quản lý 11,2 tỷ Euro tập trung vào khí hậu, 

đa dạng sinh học, quản lý đại dương bền vững và tài chính xanh, đồng thời mở rộng 

mạng lưới tới Vanuatu, Fiji và Papua New Guinea, triển khai thành công các dự án 

như Varuna, BRIDGES, KIWA và hợp tác khí hậu với Papua New Guinea, qua đó 

giúp nâng cao uy tín và vai trò chiến lược của Pháp37. Chuyến thăm Singapore của 

Tổng thống Macron vào tháng 5/2025 tiếp tục khẳng định hiệu quả chiến lược, khi 

quan hệ song phương được nâng lên đối tác chiến lược toàn diện với 13 thỏa thuận về 

trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng hạt nhân, giao thông, giáo dục và an ninh38. Dù gặp 

những hạn chế về nguồn lực kinh tế và quân sự, Pháp vẫn duy trì cam kết lâu dài 

thông qua hợp tác với các đối tác chiến lược, bao gồm Australia và Mỹ, đảm bảo sự 

hiện diện ổn định và bền vững tại Ấn - Thái. 
                                                                                              

36 李旭庆,孙现朴, 欧盟的“印太战略”：新趋向、动因及实践. 人民论坛·学术前沿 (Lý Húc Khánh, Tôn Hiện 

Phác, “Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” của Liên minh châu Âu: Xu hướng mới, động cơ và 

thực tiễn. Diễn đàn Nhân dân · Học thuật Tiền tuyến), 27 March 2023, https://www.rmlt.com. 

cn/2023/0327/669381.shtml. 
37  Groupe d’études géopolitiques, “The Geopolitics of the Indo-Pacific: France’s strategy”, 27/2/2025, 

https://geopolitique.eu/en/2025/02/27/the-geopolitics-of-the-indo-pacific-frances-strategy/. 
38 Royal University of Phnom Penh, “SEA Quarterly Update 2025 Q2”, Institute for International Studies 

and Public Policy (2025): 84, https://rupp.edu.kh/iispp/cseas/southeast_asia_quarterly_update/2025/ 

documents/SEA%20Quarterly%20Update%202025%20Q2.pdf. 
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Tương tự, chiến lược của Đức cũng nhận được sự đón nhận tích cực từ phần lớn 

các quốc gia trong khu vực. Đức đã mở rộng sự hiện diện tại Ấn - Thái thông qua các 

hoạt động ngoại giao có ý nghĩa chiến lược. Nhật Bản, Singapore, Indonesia, Palau và 

Ấn Độ không chỉ tăng cường đối thoại mà còn ký kết các thỏa thuận quan trọng về 

biến đổi khí hậu, năng lượng, an ninh, nghiên cứu khoa học. Hàn Quốc thúc đẩy hợp 

tác nghiên cứu công nghệ robot và vật liệu nhẹ, trong khi ASEAN đánh giá cao vai trò 

hỗ trợ của Đức trong thúc đẩy thương mại tự do, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi 

trường và củng cố các chuẩn mực quốc tế như Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 

(UNCLOS). Đồng thời, trong thời gian Đức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch EU, quan hệ 

giữa EU và ASEAN được nâng cấp thành quan hệ đối tác chiến lược, quan hệ song 

phương giữa Đức và Australia được nâng cấp thành “Quan hệ đối tác chiến lược tăng 

cường”. Ngoài ra, trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, Berlin cũng thiết lập các cơ 

chế tham vấn 2+2 giữa bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng với Australia và Nhật Bản, 

tăng cường hợp tác chính sách và chiến lược. Tuy vậy, Đức vẫn gặp hạn chế khi triển 

khai do bị giới hạn về lợi ích, cam kết và tầm nhìn chiến lược, đặc biệt từ khi xảy ra 

cuộc chiến giữa Ukraine và Nga. Hơn nữa, sự phụ thuộc lớn về kinh tế vào Trung 

Quốc làm giảm khả năng tự chủ, trong khi hiện diện quân sự của Berlin chủ yếu mang 

tính biểu tượng39. Dù vậy, Đức vẫn duy trì vị thế quan trọng nhờ sức mạnh kinh tế, 

ảnh hưởng toàn cầu và vai trò trung tâm trong EU. 

Nhìn chung, chiến lược do Pháp và Đức thực hiện đều đạt kết quả quan trọng tại 

khu vực Ấn - Thái, góp phần nâng cao uy tín và củng cố ảnh hưởng khu vực của hai 

nước. Pháp dựa vào sự hiện diện quân sự kết hợp hợp tác phát triển, trong khi Đức 

chủ yếu dựa vào ngoại giao chiến lược và cơ chế hợp tác đa phương cũng như thúc 

đẩy các chuẩn mực quốc tế. Mặc dù mỗi nước có điểm mạnh và điểm hạn chế riêng, 

nhưng cả hai đều góp phần đa dạng hóa sự hiện diện và tầm ảnh hưởng của châu Âu 

tại khu vực. 

5. Kết luận 

Pháp và Đức đều coi khu vực Ấn - Thái là ưu tiên chiến lược, cùng nhấn mạnh tầm 

quan trọng kinh tế của khu vực đối với lợi ích quốc gia, khẳng định vai trò của châu 

Âu như một tác nhân độc lập thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và trật tự dựa trên luật lệ. 

Cả hai nước đều tăng cường hiện diện và hợp tác an ninh - quốc phòng, qua đó thể 

hiện cam kết đóng góp vào ổn định khu vực. Tuy nhiên, Pháp đề cao tính tự chủ chiến 

                                                                                              

39 Wunderlich Jens-Uwe & Luo Chih-Mei, “Germany’s evolving role in global affairs: Positioning as a 

middle power in the Indo‐Pacific region”, tlđd. 
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lược, duy trì sự hiện diện quân sự thường trực, mở rộng hợp tác quốc phòng với Ấn 

Độ, Nhật Bản, Australia và đồng thời hợp tác chặt chẽ nhưng độc lập với Mỹ trong 

lĩnh vực an ninh. Trong khi đó, Đức thiên về hợp tác kinh tế, đối thoại chính trị và xây 

dựng hình ảnh “cường quốc dân sự”, song vẫn coi Mỹ là trụ cột an ninh then chốt. Về 

kết quả, Pháp và Đức đều đạt được những thành tựu nhất định trong quá trình triển 

khai chiến lược, qua đó nâng cao vai trò của châu Âu trong khu vực. Pháp nổi bật với 

việc duy trì sự hiện diện quân sự và thúc đẩy hợp tác an ninh - quốc phòng, trong khi 

Đức được đánh giá tích cực nhờ mở rộng đối thoại và ký kết nhiều thỏa thuận đa lĩnh 

vực. Tuy vậy, cả hai vẫn đối mặt với những giới hạn về nguồn lực, mức độ cam kết 

cũng như tác động của cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung và cuộc chiến Nga - Ukraine. 
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